DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
NGÀNH, NGHỀ CHĂM SÓC DA TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày............../2020)
 

Tên trường: Cao đẳng Y khoa Hà Nội 
Địa điểm kiểm tra: 267 Đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

I.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Giảng dạy lý thuyết
- Số phòng học: 02 phòng
- Tổng diện tích: 120 m2
2. Giảng dạy thực hành
- Số phòng học: 02 phòng
- Tổng diện tích: 80 m2
II. THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
(Theo báo cáo của Nhà trường)

	TT
	Tên dụng cụ, trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng quy định
	Thực tế kiểm tra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đủ
	Không đủ
(ghi SL thực tế)
	Không có
	

	I
	PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU, SINH LÝ DA

	1
	Bộ dung cụ tẩy trang
	Bộ
	5
	
	
	
	

	2
	Bồn rửa dụng cụ
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	3
	Găng tay vô khuẩn
	Hộp
	03
	
	
	
	

	4
	Sữa rửa mặt các loại
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	5
	Thau đựng nước rửa mặt nhỏ
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	6
	Tinh dầu
	Lọ
	03
	
	
	
	

	7
	Máy hút chất nhờn
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	8
	Ghế xoay inox
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	9
	Máy tẩy tế bào chết
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	10
	Thau đựng nước rửa mặt nhỏ
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	11
	Mặt nạ giấy
	Chiếc
	20
	
	
	
	

	12
	Mạt nạ dạng gel
	Tip
	03
	
	
	
	

	13
	Máy phun sương
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	14
	Gel lột mụn
	Tip
	03
	
	
	
	

	15
	Dao cạo lông mặt
	Chiếc
	02
	
	
	
	

	16
	Dao lam
	Hộp
	02
	
	
	
	

	17
	Mô hình da, cơ mặt
	bộ
	02
	
	
	
	

	18
	Tranh giải phẫu mắt, môi, long mày
	Tờ
	02
	
	
	
	

	19
	Tranh giải phẫu cơ đầu mặt cổ
	Tờ
	02
	
	
	
	

	20
	Tranh giải phẫu sinh lý da
	Tờ 
	02
	
	
	
	

	21
	Giường nằm massage gỗ 70x180cm
	Chiếc
	03
	
	
	
	

	22
	Bông tẩy trang 
	Bịch
	5
	
	
	
	

	23
	Nước tẩy trang hoa hồng
	Lọ
	3
	
	
	
	

	24
	Kem dưỡng da
	Tuýt
	3
	
	
	
	

	25
	Mặt lạ nước
	cái
	3
	
	
	
	

	26
	Nước hoa hồng 
	Lọ
	5
	
	
	
	

	27
	Kem dưỡng 
	Lọ 
	5
	
	
	
	

	28
	Kem điều chỉnh sắc tố da
	tuýt
	5
	
	
	
	

	29
	Gối massage 20x40cm
	Chiếc
	5
	
	
	
	

	
	Tổng
- Có đủ         /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /23 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	

	
Dược lý trong ngàng làm đẹp


	1
	 Nhóm thuốc kháng sinh- Sulfamid
	
	05
	
	
	
	

	2
	Nhóm thuốc sát khuẩn, tẩy uế
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	3
	Nhóm thuốc chống dị ứng
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	4
	Nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không Steroid
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	5
	Nhóm thuốc giảm đau thực thể
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	6
	Nhóm thuốc nội tiết
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	7
	Thuốc Vitamin
	Vỉ
	05
	
	
	
	

	
	TỔNG
- Có đủ         /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /23 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	

	
DỤNG CỤ XOA BÓP BẤM HUYỆT


	1
	Máy đo huyết áp kế đồng hồ
	Chiếc
	03
	
	
	
	

	2
	Cân điện tử
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	3
	Dép đi trong sàn nhà
	Đôi
	15
	
	
	
	

	4
	Giường nằm massage gỗ 70x1800m
	Chiếc
	03
	
	
	
	

	5
	Gối massage 20x40cm
	Chiếc
	03
	
	
	
	

	6
	Khăn trải giường massage
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	7
	Khăn quấn người massage
	Chiếc
	05
	
	
	
	

	8
	Bộ dụng cụ chống sốc
	Bộ
	03
	
	
	
	

	9
	Gối tiêm
	Chiếc
	03
	
	
	
	

	10
	Áo Blue
	Chiêcs
	03
	
	
	
	

	11
	Kim châm cứu
	Bộ
	05
	
	
	
	

	12
	Dầu Massaga
	Lọ
	05
	Nhiều loại
	
	
	

	
	TỔNG
- Có đủ         /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /23 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	



	Đại diện
[bookmark: _GoBack]Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội 







	Đại diện
Vụ Pháp chế - Thanh tra
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